
BIỂU 01: KẾ HOẠCH GIAO VỀ SẢN XUẤT LÚA NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số : 29/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Lương Phú) 

                

    Lúa chiêm xuân Mùa sớm Mùa muộn Lúa nếp Tổng Tổng 

STT Đơn vị DT NS SL DT NS SL DT NS SL DT NS SL DT SL 

    (ha) (tạ/ha) (tấn) (ha) (tạ/ha) (tấn) (ha) (tạ/ha) (tấn) (ha) (tạ/ha) (tấn) (ha) (tấn) 

1 Việt Ninh 21 57 119.7 12 54 64.8 10 54 54 2 46 9.2 45 247.7 

2 Chiềng 11 57 62.7 7 54 37.8 4 54 21.6 1.5 46 6.9 23.5 129 

3 Lương Trình 25 57 142.5 13 54 70.2 12 54 64.8 2.5 46 11.5 52.5 289 

4 

Lương Tạ I- 

Lương Thái 16.3 57 92.91 12 54 64.8 8 54 43.2 3.5 46 16.1 39.8 217.01 

5 Lương Tạ II 13 57 74.1 8 54 43.2 5.5 54 29.7 2 46 9.2 28.5 156.2 

6 Lân  13.5 57 76.95 10 54 54 7 54 37.8 1.8 46 8.28 32.3 177.03 

7 Mảng 9 57 51.3 6.5 54 35.1 4 54 21.6 2 46 9.2 21.5 117.2 

8 Phú Lương 19.5 57 111.2 17 54 91.8 7 54 37.8 2 46 9.2 45.5 249.95 

9 Phú Mỹ 17.5 57.5 100.6 14 54 75.6 6 54 32.4 2 46 9.2 39.5 217.825 

10 Đồng Hương 19 57.5 109.3 13 54 70.2 8 54 43.2 29 46 133.4 69 356.05 

  

Tổng cộng 165 57.1 941 112.5 54 607.5 71.5 54 386.1 48.3 46 222.2 397 2156.8 
 

 

 



 

BIỂU 02: KẾ HOẠCH GIAO CHỈ TIÊU CÂY CÔNG NGHIỆP NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 29/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Lương Phú) 

           

    Cây ngô Cây đỗ tương cây lạc 

STT Đơn vị DT NS SL DT NS SL DT NS SL 

    (ha) (tạ/ha) (tấn) (ha) (tạ/ha) (tấn) (ha) (tạ/ha) (tấn) 

1 Việt Ninh 1 46 4.6 1 17 1.7 2.3 20 4.6 

2 Chiềng 1 46 4.6 1 17 1.7 4.5 20 9 

3 Lương Trình 2 46 9.2 1 17 1.7 2 20 4 

4 Lương Tạ I - LT 3 46 13.8 0.9 17 1.53 4.2 20 8.4 

5 Lương Tạ II 2 46 9.2 0.6 17 1.02 2 20 4 

6 Lân  2 46 9.2 0.7 17 1.19 3.3 20 6.6 

7 Mảng 2 46 9.2 0.6 17 1.02 2.6 20 5.2 

8 Phú Lương 2 46 9.2 0.5 17 0.85 2 20 4 

9 Phú Mỹ 2 46 9.2 1 17 1.7 2.6 20 5.2 

10 Đồng Hương 4 46 18.4 1 17 1.7 5 20 10 

 

Tổng cộng 21 46 96.6 8.3 17 14.11 30.5 20 61 
 

 

  



 

BIỂU 03: KẾ HOẠCH GIAO CÂY THỰC PHẨM, RAU MẦU NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 29/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Lương Phú) 

                

    Cây dược liệu Cây Khoai tây Rau mầu các loại Cây dưa chuột + ớt  

STT Đơn vị DT NS SL DT NS SL DT NS SL 

DT-

Dưa NS BQ 41 DT- ớt 

NS ớt 

BQ   

    (ha) (tạ/ha) (tấn) (ha) (tạ/ha) (tấn) (ha) (tạ/ha) (tấn) (ha)  tấn/ha (ha) 14 tấn/ha  

1 Việt Ninh 0.5 300 15 1 100 10 8 165 132 1 41 1.5 21  

2 Chiềng 0.5 300 15 0.8 100 8 3 165 49.5 1 41 0.5 7  

3 Lương Trình 1 300 30 1 100 10 8 165 132 1 41 1 14  

4 

Lương Tạ I - 

LT 1.5 300 45 1.5 100 15 3 165 49.5 3 123 2.5 35  

5 Lương Tạ II 1 300 30 1 100 10 7 165 115.5 2 82 2 28  

6 Lân  1 300 30 1 100 10 7 165 115.5 3 123 2 28  

7 Mảng 1 300 30 1 100 10 7 165 115.5 4 164 2 28  

8 Phú Lương 2 300 60 1 100 10 11 165 181.5 8.5 349 3 42  

9 Phú Mỹ 1 300 30 1 100 10 10 165 165 7 287 3 42  

10 Đồng Hương 1.5 300 45 1 100 10 13 165 214.5 12 492 3.5 49  

 

Tổng cộng 11 300 330 10.3 100 103 77 165 1271 42.5 1743 21 294  
 

 



 

BIỂU 04: KẾ HOẠCH GIAO CÂY THỰC PHẨM, RAU MẦU NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 29/QĐ-UBND ngày  29 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Lương Phú) 

              

    BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ CÂY THỰC PHẨM + RAU MẦU + DƯA CHUỘT + ỚT  

STT Đơn vị Cây 

dược 

liệu 

(tấn) 

Quy Khoai  Quy Rau Quy Dưa Quy tiền 

Cây 

ớt Quy tiền    

   tiền tây tiền mầu tiền chuột BQ   BQ Tổng thu  

   10 .000đ/kg   10.000đ/kg   5000đ/kg            

    (đ) (tấn) (đ) (tấn) (đ) (tấn) 8.000đ/kg (tấn) 20.000đ/kg (đ)  

1 Việt Ninh 15 150,000,000 10 100,000,000 132 660,000,000 41 328000000 21 420000000 1,658,000,000  

2 Chiềng 15 150,000,000 8 80,000,000 49.5 247,500,000 41 328000000 7 140000000 945,500,000  

3 Lương Trình 30 300,000,000 10 100,000,000 132 660,000,000 41 328000000 14 280000000 1,668,000,000  

4 

Lương Tạ I - 

LT 45 450,000,000 15 150,000,000 49.5 247,500,000 123 984000000 35 700000000 2,531,500,000  

5 Lương Tạ II 30 300,000,000 10 100,000,000 116 577,500,000 82 656000000 28 560000000 2,193,500,000  

6 Lân 30 300,000,000 10 100,000,000 116 577,500,000 123 984000000 28 560000000 2,521,500,000  

7 Mảng 30 300,000,000 10 100,000,000 116 577,500,000 164 1312000000 28 560000000 2,849,500,000  

8 Phú Lương 60 600,000,000 10 100,000,000 182 907,500,000 348.5 2788000000 42 840000000 5,235,500,000  

9 Phú Mỹ 30 300,000,000 10 100,000,000 165 825,000,000 287 2296000000 42 840000000 4,361,000,000  

10 

Đồng  

Hương 45 450,000,000 10 100,000,000 215 1,072,500,000 492 3936000000 49 980000000 6,538,500,000  

Tổng cộng 330 3,300,000,000 103 1,030,000,000 1271 6,352,500,000 1743 13940000000 294 5880000000 30,502,500,000  

 



 BIỂU 05: THU GIÁ TRỊ TRỒNG TRỌT NĂM 2024  

 (Kèm theo Quyết định số: 29/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Lương Phú) 

              

  Cây lương thực năm 2024 

Thành tiền 

BQ quy 9 

Tr/tấn 

Cây công nghiệp năm 2024 
Tổng thu 

(cây lương 

thực + cây 

công 

nghiệp) (đ) 

Tổng thu 

(cây thực 

phẩm + rau 

mầu) 

Tổng thu về 

trồng trọt 

 

STT 

Đơn vị Cây cây Tổng Cây 

BQ 50 

Tr/tấn Cây BQ quy  

 lúa ngô 

Lương 

thực lạc  

đỗ 

tương 50 Tr/tấn  

  (tấn) (tấn) 

quy 

(tấn) (tấn) (đ) (tấn) (đ)  

1 Việt Ninh 247.7 4.6 252 2,270,700,000 4.6 230,000,000 0.85 42,500,000 2,543,200,000 1,658,000,000 4,201,200,000  

2 Chiềng 129 4.6 134 1,202,400,000 9 450,000,000 0.51 25,500,000 1,677,900,000 751,500,000 2,429,400,000  

3 Lương Trình 289 9.2 298 2,683,800,000 4 200,000,000 1.7 85,000,000 2,968,800,000 1,668,000,000 4,636,800,000  

4 

Lương Tạ I -

LT 217.01 13.8 231 2,077,290,000 8.4 420,000,000 0.85 42,500,000 2,539,790,000 2,193,500,000 4,733,290,000  

5 Lương Tạ II 156.2 9.2 165 1,488,600,000 4 200,000,000 0.85 42,500,000 1,731,100,000 2,193,500,000 3,924,600,000  

6 Lân  177.03 9.2 186 1,676,070,000 6.6 330,000,000 0.85 42,500,000 2,048,570,000 2,521,500,000 4,570,070,000  

7 Mảng 117.2 9.2 126 1,137,600,000 5.2 260,000,000 0.85 42,500,000 1,440,100,000 2,849,500,000 4,289,600,000  

8 Phú Lương 249.95 9.2 259 2,332,350,000 4 200,000,000 0.85 42,500,000 2,574,850,000 5,071,500,000 7,646,350,000  

9 Phú Mỹ 217.825 9.2 227 2,043,225,000 5.2 260,000,000 0.85 42,500,000 2,345,725,000 4,361,000,000 6,706,725,000  

10 Đồng Hương 235.04 18.4 253 2,280,960,000 10 500,000,000 0.85 42,500,000 2,823,460,000 3,620,500,000 6,443,960,000  

Tổng cộng 2156.8 96.6 2253 20,280,492,000 61 3,050,000,000 9.01 450,500,000 22,693,495,000 30,230,000,000 52,923,495,000  

  



BIỂU 06: CHỈ TIÊU VỀ CHĂN NUÔI NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 29/QĐ-UBND ngày  29 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Lương Phú) 

                

STT 

  Trâu Bò Lợn Gà Vịt Ngan Giá trị thủy sản  

Đơn vị Tổng  Nghé Tổng  Bê Tổng  Lợn Tổng  Gà Tổng Vịt Ngỗng Diện BQ  

  số   số   số nái số đẻ số đẻ  tích 125 triệu/ha  

  (con) (con) (con) (con) (con) (con) (con) (con) (con) (con) (con) (ha)    

1 Việt Ninh 6 2 45 25 1200 100 30000 20000 1500 110 200 1.5 187,500,000  

2 Chiềng 2 1 12 7 60 20 6000 4000 450 95 100 1.5 187,500,000  

3 Lương Trình 20 7 40 22 150 35 3000 500 400 80 200 1.7 212,500,000  

4 Lương Tạ I-LT 7 3 28 17 300 45 5000 500 280 55 250 1.04 130,000,000  

5 Lương Tạ II 3 1 25 15 200 35 4000 400 200 40 200 1 125,000,000  

6 Lân  3 1 30 17 250 60 6000 1000 250 46 200 1 125,000,000  

7 Mảng 5 2 24 12 100 20 3000 500 80 15 100 0.6 75,000,000  

8 Phú Lương 3 1 25 13 200 40 4000 300 750 145 100 1.4 175,000,000  

9 Phú Mỹ 5 2 30 15 250 50 4500 1000 600 36 200 0.9 112,500,000  

10 Đồng Hương 6 2 32 18 250 55 3000 550 385 78 100 2.5 312,500,000  

Tổng cộng 60 22 291 161 2960 460 68500 28750 4895 700 1650 12.54 1,567,500,000  

 

 

 



BIỂU 07: THU GIÁ TRỊ CHĂN NUÔI NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 29/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Lương Phú) 

                

STT Đơn vị 

Nghé Bê Lợn Gia cầm 

Thủy sản Tổng giá trị 
Số 

BQ 20 
tr/con 

Số BQ 15Tr/con 
lợn 
hơi 

BQ lơn BQ 

Thịt 

BQ 60 Tr/tấn 

Trứng 

BQ  

1 Việt Ninh 4 80000000  25 375,000,000 300 21,000,000,000 40 6,000,000,000 75 4,500,000,000 1800 5400000000 187,500,000 37,542,500,000 

2 Chiềng 1 20000000  7 105,000,000 12 840,000,000 6 900,000,000 15 900,000,000 180 540000000 187,500,000 3,492,500,000 

3 Lương Trình 5 100000000  22 330,000,000 35 2,450,000,000 7 1,050,000,000 22.5 1,350,000,000 45 135000000 212,500,000 5,627,500,000 

4 Lương Tạ I-LT 4 80000000  19 285,000,000 76 5,320,000,000 13 1,950,000,000 47.5 2,850,000,000 45 135000000 130,000,000 10,750,000,000 

5 Lương Tạ II 2 40000000  15 225,000,000 50 3,500,000,000 9 1,350,000,000 32.5 1,950,000,000 36 108000000 125,000,000 7,298,000,000 

6 Lân  2 40000000  17 255,000,000 60 4,200,000,000 15 2,250,000,000 47.5 2,850,000,000 90 270000000 125,000,000 9,990,000,000 

7 Mảng 3 60000000  12 180,000,000 16 1,120,000,000 3 450,000,000 22.5 1,350,000,000 45 135000000 75,000,000 3,370,000,000 

8 Phú Lương 3 60000000  13 195,000,000 48 3,360,000,000 8 1,200,000,000 30 1,800,000,000 27 81000000 175,000,000 6,871,000,000 

9 Phú Mỹ 3 60000000  15 225,000,000 60 4,200,000,000 9 1,350,000,000 32.5 1,950,000,000 90 270000000 112,500,000 8,167,500,000 

10 Đồng Hương 6 120000000  23 345,000,000 58 4,060,000,000 12 1,800,000,000 23.5 1,410,000,000 50 150000000 312,500,000 8,197,500,000 

Tổng cộng 22 440000000  161 2,415,000,000 715 50,050,000,000 122 18,300,000,000 348.5 20,910,000,000 2408 7224000000 1,567,500,000 101,306,500,000 
 

 

            

 



BIỂU 08: THU GIÁ TRỊ DỊCH VỤ - NGÀNH NGHỀ NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 29/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Lương Phú) 

             

    NN+ Cty+ LĐ tự do Xay xát Vận tải Tiểu thủ CN + 

Tổng thu dịch 

vụ nghành nghề 

STT Đơn vị   BQ số BQ Ô tô Xe kéo Dịch vụ khác 

    Số lượng 80. tr.đ/ máy 100 tr.đ/máy Số  BQ Số  BQ số BQ 

      người/năm   năm xe 600 tr.đ/xe xe  100 tr.đ/xe/ hộ 500 tr.đ/hộ/ 

    (người) (đ)   (đ)   năm (đ)   năm (đ)   năm (đ) 

1 Việt Ninh 283 16,460,000,000 6 600,000,000 7 4,200,000,000 0 0 37 18,500,000,000 23,300,000,000 

2 Chiềng 125 8,000,000,000 3 300,000,000 2 1,000,000,000 1 100000000 19 9,500,000,000 10,900,000,000 

3 Lương Trình 318 18,440,000,000 6 600,000,000 4 1,200,000,000 1 100000000 58 26,850,000,000 28,750,000,000 

4 Lương Tạ I-LT 251 10,540,000,000 5 500,000,000 3 800,000,000 2 200000000 41 20,500,000,000 22,000,000,000 

5 Lương Tạ II 188 12,320,000,000 3 300,000,000 4 900,000,000 1 100000000 34 17,000,000,000 18,300,000,000 

6 Lân  188 13,040,000,000 3 300,000,000 1 600,000,000 1 100000000 32 15,820,000,000 16,820,000,000 

7 Mảng 156 9,670,000,000 2 200,000,000 2 1,200,000,000 2 200000000 30 15,000,000,000 16,600,000,000 

8 Phú Lương 296 22,241,000,000 3 300,000,000 4 1,400,000,000 1 100000000 38 19,000,000,000 20,800,000,000 

9 Phú Mỹ 294 25,135,000,000 5 500,000,000 2 1,200,000,000 1 100000000 25 14,500,000,000 16,300,000,000 

10 Đồng Hương 251 16,540,000,000 3 300,000,000 6 1,500,000,000 2 200000000 34 17,000,000,000 19,000,000,000 

Tổng cộng 2,350 188,000,000,000 39 3,900,000,000 35 21,000,000,000 12 1200000000 348 174,000,000,000 192,770,000,000 

 

 

 



BIỂU 09: BẢNG TỔNG HỢP LƯƠNG HƯU, TRỢ CẤP XÃ HỘI NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 29/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Lương Phú) 

 

STT Đơn vị 

Lương hưu Da cam Thương binh Trợ cấp XH Trợ cấp GĐLS Trợ cấp tiền điện 

Tổng thu 

 

 

Số BQ Số 

BQ 

Số BQ 

Đối với người cao 

tuổi 

Số BQ 

Hộ nghèo  

 

Số BQ 

Số 

hộ 

BQ 

677/Ng/năm 

 

  

  

 1 Việt Ninh 29 1,595,000,000 7 210,000,000 3 135,000,000 12 38400000 2 39,000,000 1 677000 2018077000  

 2 Chiềng 17 935,000,000 2 60,000,000 1 45,000,000 10 32000000 0 0 0 0 1072000000  

 3 

Lương 

Trình 28 1,540,000,000 15 450,000,000 8 360,000,000 13 41600000 2 39,000,000 0 0 2430600000  

 4 

Lương Tạ 

I-LT 17 935,000,000 3 90,000,000 2 90,000,000 13 41600000 0 0 2 1354000 1157954000  

 5 

Lương Tạ 

II 8 440,000,000 5 150,000,000 1 45,000,000 8 25600000 3 58,500,000 2 1354000 720454000  

 6 Lân  11 605,000,000 5 150,000,000 2 90,000,000 9 28800000 1 19,500,000 1 677000 893977000  

 7 Mảng 13 715,000,000 4 120,000,000 2 90,000,000 7 22400000 1 19,500,000 0 0 966900000  

 8 Phú Lương 18 990,000,000 11 330,000,000 2 90,000,000 9 28800000 3 58,500,000 3 2031000 1499331000  

 9 Phú Mỹ 10 550,000,000 5 150,000,000 2 90,000,000 7 22400000 1 19,500,000 2 1354000 833254000  

 10 

Đồng 

Hương 21 1,155,000,000 7 210,000,000 5 225,000,000 14 44800000 3 58,500,000 4 2708000 1696008000  

 Tổng cộng 172 9,460,000,000 64 1,920,000,000 28 1,260,000,000 102 326400000 16 312,000,000 15 9450000 13287850000  

 

 

 

 

 

           



 BIỂU 11: TỔNG HỢP CHỈ TIÊU GIAO VỀ LƯƠNG THỰC NĂM 2024 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số: 29/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Lương Phú) 

        

    NHÂN KHẨU THU VỀ LƯƠNG THỰC 2024 

BQ lương thực 

kg/người /năm 

STT Đơn vị     

Cây lúa 

(tấn) 

Cây ngô 

(tấn) 

Tổng lương 

thực(tấn) 
     Hộ Khẩu 

        

1 Việt Ninh 157 712 248 5 252 354 

2 Chiềng 76 278 129 5 134 481 

3 Lương Trình 138 681 289 9 298 438 

4 

Lương Tạ I - 

LT 125 502 217 14 230 458 

5 Lương Tạ II 92 446 156 9 165 371 

6 Lân  96 460 177 9 186 405 

7 Mảng 89 382 117 10 127 333 

8 Phú Lương 141 649 250 9 259 399 

9 Phú Mỹ 143 619 218 9 227 367 

10 Đồng Hương 124 550 235 18 253 460 

  Tổng cộng 1181 5279 2036 97 2132 404 



BIỂU 12: TỔNG THU NHẬP NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số : 29/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Lương Phú) 

           

    Nhân khẩu Chỉ tiêu thu nhập giá trị năm 2024 

        

Tổng thu giá trị trồng 

trọt (đ) 

Tổng thu giá trị 

chăn nuôi (đ) 

Tổng thu giá trị 

dịch vụ nghành 

nghề (đ) 

Tổng thu lương hưu 

+ trợ cấp XH 2023 

(đ) 

Tổng thu về tiền 

lương + tiền công + 

Các khoản thu 

khác (đ) 

Tổng thu  (đ) 
BQ thu nhập/ 

người/ năm  (đ) 

STT Đơn vị 

Số 

hộ Khẩu 

        

        

1 Việt Ninh 157 712 2,940,840,000 13,139,875,000 23,300,000,000 2,018,077,000 16,460,000,000 57,858,792,000           81,262,348  

2 Chiềng 76 278 1,700,580,000 1,047,750,000 10,900,000,000 1,072,000,000 8,000,000,000 22,720,330,000           81,727,806  

3 Lương Trình 138 681 3,245,760,000 1,688,250,000 28,750,000,000 2,430,600,000 18,440,000,000 54,554,610,000           80,109,559  

4 Lương Tạ I-LT 125 502 3,313,303,000 3,225,000,000 22,000,000,000 1,157,954,000 10,540,000,000 40,236,257,000           80,151,906  

5 Lương Tạ II 92 446 2,747,220,000 2,189,400,000 18,300,000,000 720,454,000 12,320,000,000 36,277,074,000           81,338,731  

6 Lân 96 460 3,199,049,000 2,997,000,000 16,820,000,000 893,977,000 13,040,000,000 36,950,026,000           80,326,143  

7 Mảng 89 382 3,002,720,000 1,011,000,000 16,600,000,000 966,900,000 9,670,000,000 31,250,620,000           81,807,906  

8 Phú Lương 141 649 5,352,445,000 2,061,300,000 20,800,000,000 1,499,331,000 22,241,000,000 51,954,076,000           80,052,505  

9 Phú Mỹ 143 619 4,694,707,500 2,450,250,000 16,300,000,000 833,254,000 25,135,000,000 49,413,211,500           79,827,482  

10 Đồng Hương  124 550 4,510,772,000 2,459,250,000 19,000,000,000 1,696,008,000 16,540,000,000 44,206,030,000           80,374,600  

Tổng cộng 1,181 5,279 34,707,396,500 32,269,075,000 192,770,000,000 13,288,555,000 152,386,000,000 425,421,026,500           80,587,427  
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